
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/NQ-HĐND     Hải Dương, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 
Về việc giao số lượng hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị 
sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) 

thuộc lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục và Y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 
theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ về hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc 
trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các 
cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ 
cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về số lượng giao hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại 
các đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) 
thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao số lượng hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các 
đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 
4) thuộc lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục và Y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 như sau:
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1. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Giáo dục
Tổng số: 1.394 người. Trong đó:
- Các trường Mầm non: 416 người;
- Các trường Tiểu học: 357 người;
- Các trường Trung học cơ sở: 589 người;
- Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở: 27 người;
-  Các trường Trung học phổ thông: 05 người.

(Chi tiết Phụ lục 01 kèm theo)
2. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế
Tổng số: 21 người.

(Chi tiết Phụ lục 02 kèm theo)

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/12/2023.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 
kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Văn phòng: Tinh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Trang TTĐT ĐĐBQH 
và HĐND tỉnh, Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH                                     

 Lê Văn Hiệu

 



PHỤ LỤC 01
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

NGOÀI CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON,
 PHỔ THÔNG CÔNG LẬP DO NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN (ĐƠN VỊ NHÓM 4)

NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT Cấp học Biên chế
giao năm 2023

Biên chế
theo định
mức Bộ

Giáo dục và
Đào tạo quy

định

Chênh  lệch
giữa biên chế

theo định
mức Bộ Giáo
dục và Đào

tạo quy định
với biên chế

tỉnh giao
năm 2023

Số lượng lao
động hợp

đồng ngoài
chỉ tiêu biên
chế đề xuất
giao năm

2023

Ghi
chú

TỔNG 20577 23025 2448 1394
I MẦM NON 6523 7262 739 416
1 Thành phố  Hải Dương 170 187 17 9
2 Thành phố Chí Linh 159 179 20 12
3 Huyện Nam Sách 707 798 91 49
4 Thị xã Kinh Môn 136 150 14 8
5 Huyện Kim Thành 763 840 77 41
6 Huyện Thanh Hà 725 809 84 48
7 Huyện Gia Lộc 724 819 95 55
8 Huyện Ninh Giang 584 636 52 32
9 Huyện Tứ Kỳ 822 912 90 52
10 HuyệnThanh Miện 669 742 73 41
11 Huyện Bình Giang 352 396 44 24
12 Huyện Cẩm Giàng 712 794 82 45
II TIỂU HỌC 8861 9428 567 357
1 Thành phố Hải Dương 1322 1395 73 46
2 Thành phố Chí Linh 632 669 37 25
3 Huyện Nam Sách 498 546 48 29
4 Thị xã Kinh Môn 876 931 55 32
5 Huyện Kim Thành 670 703 33 21
6 Huyện Thanh Hà 674 735 61 38
7 Huyện Gia Lộc 664 699 35 24
8 Huyện Ninh Giang 744 794 50 32
9 Huyện Tứ Kỳ 850 904 54 34
10 HuyệnThanh Miện 636 680 44 28
11 Huyện Bình Giang 567 605 38 23
12 Huyện Cẩm Giàng 728 767 39 25
III TRUNG HỌC CƠ SỞ 4628 5712 1084 589
1 Thành phố Hải Dương 60 69 9 5
2 Thành phố Chí Linh 66 82 16 9
3 Huyện Nam Sách 380 483 103 56
4 Thị xã Kinh Môn 290 353 63 36



5 Huyện Kim Thành 487 613 126 67
6 Huyện Thanh Hà 517 641 124 67
7 Huyện Gia Lộc 514 627 113 61
8 Huyện Ninh Giang 572 686 114 64
9 Huyện Tứ Kỳ 540 674 134 72
10 HuyệnThanh Miện 492 603 111 59
11 Huyện Bình Giang 179 217 38 20
12 Huyện Cẩm Giàng 531 664 133 73
IV TH&THCS 449 497 48 27
1 Thành phố Chí Linh 139 152 13 8
2 Huyện Nam Sách 209 235 26 14
3 Huyện Bình Giang 101 110 9 5
V TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 116 126 10 5
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STT Cấp học Biên chế
giao năm 2023

Biên chế
theo định
mức Bộ

Giáo dục và
Đào tạo quy

định

Chênh  lệch
giữa biên chế

theo định
mức Bộ Giáo
dục và Đào

tạo quy định
với biên chế

tỉnh giao
năm 2023

Số lượng lao
động hợp

đồng ngoài
chỉ tiêu biên
chế đề xuất
giao năm

2023

Ghi
chú



PHỤ LỤC 02

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN (ĐƠN VỊ NHÓM 4)

THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

STT Loại hình, tên đơn vị

Biên chế
giao
năm
2023

Biên chế
theo định
mức Bộ
Y tế quy

định

Chênh
lệch giữa
biên chế

theo định
mức Bộ
Y tế quy
định so
với biên
chế tỉnh
giao năm

2023

Số lượng
hợp đồng
lao động
ngoài chỉ
tiêu biên

chế đề
xuất giao

năm
2023

Ghi
chú

TỔNG 78 108 30 21

1 Bệnh viện Phong Chí Linh 29 42 13 9

2 TT Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm 34 44 10 7

3 Trung tâm Pháp Y 15 22 7 5
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